
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂP̣ ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI  BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

Số: 02 Đăng Trần Côn,  Phường Trà Bá, TP.Pleiku, Tỉnh Gia Lai                   Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/03/2011 

 

                BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

                             QUÝ I NĂM 2011  

Các thuyãút minh keìm theo tæì trang 6 âãún trang 24 laì bäü phán håüp thaình của Baïo caïo taìi chênh naìy           Trang 1 

Mẫu số B 01 - DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

 

 

TÀI SẢN 
 Mã  Thuyết   31/03/2011   31/12/2010 

    số Minh  VND     VND  

       

A.  TÀI SẢN NGẮN HẠN 100  1.020.535.157.752   707.956.446.103  

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110  219.624.141.787   8.489.331.359  

1. Tiền  111 5 219.624.141.787   8.489.331.359 

2. Các khoản tương đương tiền 112     

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6 13.103.707.554   13.129.707.554  

1. Đầu tư ngắn hạn 121  13.103.707.554  13.129.707.554 

2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn  129     

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130  547.565.234.115   428.477.519.262  

1. Phải thu của khách hàng 131  268.680.353.206   203.075.462.179 

2. Trả trước cho người bán 132  120.492.970.962   124.313.898.410 

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133     

4. 

Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây 

dựng 134    
 

5. Các khoản phải thu khác 135 7 158.391.909.947   101.088.158.673 

6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi  139     

IV. Hàng tồn kho 140  225.679.361.651   244.732.116.678  

1. Hàng tồn kho 141 8 225.679.361.651   244.732.116.678 

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho  149     

V. Tài sản ngắn hạn khác 150  14.562.712.645   13.127.771.250  

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151  454.850.672   532.989.810 

2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 9 3.990.560.302   3.759.788.897 

3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước 154     

4. Tài sản ngắn hạn khác 158 10 10.117.301.671   8.834.992.543 

       

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200  603.835.640.865   588.886.731.708  

I. Các khoản phải thu dài hạn 210     

1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211     

2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212     

3. Phải thu dài hạn nội bộ 213     

4. Phải thu dài hạn khác 218     

5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi  219     

II. Tài sản cố định 220  295.417.580.335   284.707.214.459  

1. Tài sản cố định hữu hình 221 11 40.242.626.536   43.719.999.175  

  - Nguyên giá 222  54.187.758.492   56.954.336.848 

  - Giá trị hao mòn lũy kế 223  (13.945.131.956)  (13.234.337.673) 

2. Tài sản cố định thuê tài chính . 12 1.352.130.198   1.406.098.071  

  - Nguyên giá 225  2.168.438.931   2.168.438.931  

  - Giá trị hao mòn lũy kế  226  (816.308.733)  (762.340.860) 

3. Tài sản cố định vô hình 227 13 95.351.028.714   95.357.884.965  

  - Nguyên giá 228  95.429.857.814   95.429.857.814 
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  - Giá trị hao mòn lũy kế  229  (78.829.100)  (71.972.849) 

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 14 158.471.794.887   144.223.232.248 

III. Bất động sản đầu tư 240 15 66.720.417.973   66.720.417.973  

  - Nguyên giá 241  66.720.417.973   66.720.417.973  

  - Giá trị hao mòn lũy kế  242     

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 16 239.598.132.171   235.559.132.171  

1. Đầu tư vào công ty con 251  227.243.600.000   

       

223.204.600.000  

2. Đầu tư vào công ty liên kết 252     

3. Đầu tư dài hạn khác 258  17.310.908.274   17.310.908.274 

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn  259  (4.956.376.103)  (4.956.376.103) 

V. Tài sản dài hạn khác 260  2.099.510.386   1.899.967.105  

1. Chi phí trả trước dài hạn 261 17 1.950.110.386   1.750.567.105 

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262     

3. Tài sản dài hạn khác 268 18 149.400.000   149.400.000 

       

       

 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270  1.624.370.798.617   1.296.843.177.811  

       

       

 NGUỒN VỐN  Mã  Thuyết  31/03/2011  31/12/2010 

    số Minh VND   VND 

       

A. NỢ PHẢI TRẢ 300  1.231.371.060.862   918.887.424.342  

I. Nợ ngắn hạn 310  931.993.441.093   834.240.848.700  

1. Vay và nợ ngắn hạn 311 19 327.354.485.224   305.698.865.424 

2. Phải trả cho người bán 312  164.246.043.317   194.517.419.543 

3. Người mua trả tiền trước 313  10.014.934.006   4.169.692.715 

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 20 20.960.538.764   19.209.541.191 

5. Phải trả người lao động 315  799.304.995   1.415.766.001  

6. Chi phí phải trả 316 21 411.874.160   898.171.369  

7. Phải trả nội bộ 317     

8. 

Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây 

dựng 318    
 

7 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 22 408.875.030.627   308.331.392.457 

10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320     

8 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323  (668.770.000)   

II. Nợ dài hạn 330  299.377.619.769   84.646.575.642  

1. Phải trả dài hạn người bán 331     

2. Phải trả dài hạn nội bộ 332     

3. Phải trả dài hạn khác 333     

4. Vay và nợ dài hạn 334 23 86.167.012.274   76.499.572.274 

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335  325.566.101   325.566.101  
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6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336     

7. Doanh thu chưa thực hiện 337 24 7.909.341.394   7.821.437.267  

8. Trái phiếu phát hành 338     

 Mệnh giá trái phiếu   204.975.700.000    

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400  392.999.737.755   377.955.753.469  

I. Vốn chủ sở hữu 410 25 392.999.737.755   377.955.753.469  

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411  320.098.270.000   291.000.000.000 

2. Thặng dư vốn cổ phần 412  3.442.712.000   13.335.942.000 

3. Vốn khác của chủ sở hữu 413     

4. Cổ phiếu quỹ 414     

5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415     

6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416  277.017.000   666.008.929 

7. Quỹ đầu tư phát triển 417  4.752.248.104   4.752.248.104 

8. Quỹ dự phòng tài chính 418  1.460.058.308   1.460.058.308 

9. Quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu 419     

10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420  62.969.432.343   66.741.496.128 

11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421     

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430     

       

3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433     

 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440  1.624.370.798.617   1.296.843.177.811  

 

 

 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN    

 CHỈ TIÊU   31/12/2011  31/12/2010 

             

       

 Ngoại tệ các loại  USD 111.997,46  79.618,20 

 

      Tổng Giám đốc               Kế  toán  trưởng                           Người lập biểu          

 

 

                       (Đã ký)                                                          (Đã ký)                                             (Đã ký) 

      

               Nguyễn Đình Trạc                        Nguyễn Thanh Tùng  Trần Thị Tinh Tú 

  Gia Lai, ngày 25  tháng 04  năm 2011 

 

 


